
STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/thán
g/ năm cấp 

CMND
Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Lê Thị Lan Hương 1994 x 025314809 27/07/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

80A Nguyễn Cư 
Trinh, phường 
Nguyễn Cư 
Trinh, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

2 Nguyễn Văn Hảo 1983 x 311744118 26/03/2018
Công an tỉnh Tiền 

Giang

Phú An, Cai 
Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

20 Đạt

3 Đoàn Thị Bạch Mai 1969 x 022337389 15/06/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

46 Chánh Hưng, 
Phường 10, 
Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

16 Đạt

4 Lê Đức Huy 1999 x 079099009946 24/05/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

559 Bà Hạt, 
Phường 8, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 Đạt

5
Nguyễn Thị Thu 
Hồng

1994 x 285373822 10/10/2008
Công an tỉnh Bình 

Phước

Khu 1, TT 
Phước Bình, 
Phước Long, 
tỉnh Bình Phước

18 Đạt

6 Đào Thanh Tú 1994 x 215335238 25/03/2017
Công an tỉnh Bình 

Định

Thị trấn Ngô 
Mây, Phù Cát, 
tỉnh Bình Định

20 Đạt

Mẫu 3b: KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THI KIẾN THỨC ATTP CA 10H00 NGÀY 01.08.2018 
TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 
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Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/thán
g/ năm cấp 

CMND
Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

7 Nguyễn Hoàng Hảo 1991 x 221295535 06/04/2012
Công an tỉnh Phú 

Yên

Hòa Quang 
Nam, Phú Hòa, 
tỉnh Phú Yên

20 Đạt

8 Lê Ngọc Hải 1995 x 381741666 11/07/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau

Quách Phẩm 
Bắc, Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau

20 Đạt

9 Nguyễn Thanh Nhã 1985 x 025558814 18/12/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

249/5A đường 
11, Giãn Dân, 
phường Long 
Bình, Quận 9, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

18 Đạt

10 Phan Hữu Tài 1986 x 331484839 10/07/2008
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 4, Trung 
Nghĩa, Vũng 
Liêm, tỉnh Vĩnh 
Long

20 Đạt

11 Nguyễn Văn Hùng 1995 x 194559431 04/03/2015
Công an tỉnh 
Quảng Bình

Hoa Thủy, Lệ 
Thủy, tỉnh 
Quảng Bình

20 Đạt

12 Bùi Văn An 1993 x 272250333 27/10/2018
Công an tỉnh Đồng 

Nai

Xuân Hòa, Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng 
Nai

19 Đạt

13 Trần Thị Thu Chi 1998 x 221466054 01/08/1998
Công an tỉnh Phú 

Yên

KP1, TT Hòa 
Vinh, Đông Hà, 
tỉnh Phú Yên

20 Đạt

14 Trần Văn Thắng 1991 x 157076211 21/03/2014
Công an tỉnh Nghệ 

An

Trù Sơn, Đô 
Lương, tỉnh 
Nghệ An

20 Đạt
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Năm 
sinh
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g/ năm cấp 

CMND
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15 Nguyễn Tây Hồ 1990 x 352019419 10/06/2013
Công an tỉnh An 

Giang

Tắc Trúc, Nhơn 
Hội, An Phú, 
tỉnh An Giang

20 Đạt

16 Bùi Văn Pháp 1989 x 186906870 29/06/2007
Công an tỉnh Nghệ 

An

Quỳnh Yên, 
Quỳnh Lưu, tỉnh 
Nghệ An

20 Đạt

17 Phan Lê Phương 1993 x 321483602 17/04/2009
Công an tỉnh Bến 

Tre

Mỹ Hưng, 
Thạnh Phú, tỉnh 
Bến Tre

20 Đạt

18 Đoái Hoàng Nghi 1989 x 381464687 27/05/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau

Tân Ân, Ngọc 
Hiển, tỉnh Cà 
Mau

20 Đạt

19 Lê Thế Hùng 1990 x 024303785 15/09/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

377/72B Cách 
mạng tháng tám, 
Phường 12, 
Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

18 Đạt

20 Lê Bá Thanh 1999 x 025843593 24/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

181/25 Hồng 
Lạc, Phường 10, 
quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

18 Đạt

21
Phạm Lê Phương 
Thảo

1998 x 025742485 06/04/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

15/26 Hòa Bình, 
Phường 13, 
Quận 11, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt
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22 Trần Tấn Sang 1999 x 079099005690 17/02/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

56 đường 702 
Hồng Bàng, 
Phường 1, Quận 
11, Thành phố 
Hồ Chí Minh

19 Đạt

23 Hồ Đình Phương 1996 x 025657071 18/01/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

531/1 Đoàn Văn 
Bơ, Phường 14, 
Quận 4, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

16 Đạt

24
Nguyễn Ngọc Diễm 
Phúc

2000 x 025976555 16/01/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

42/16/19 Hoàng 
Hoa Thám, 
Phường 7, quận 
Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

25 Trần Ngọc Phương 1985 x 271695765 02/07/2016
Công an tỉnh Đồng 

Nai

Xuân Tâm, 
Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai

20 Đạt

26 Hồ Anh Thư 1997 x 025635567 20/08/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

175/67/18 KP1, 
phường Tăng 
Nhơn Phú B, 
Quận 9, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

27 Huỳnh Chí Hiếu 1993 x 383690459 22/07/2008
Công an tỉnh Hậu 

Giang

Long Mỹ, Long 
Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang

18 Đạt
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28
Huỳnh Thanh 
Chương

1995 x 025308646 22/10/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

1 Bạch Đằng, 
Phường 2, quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

29 Đặng Lê Hoa 1971 x 023668013 01/04/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

86/34 Trương 
Quyền, Phường 
6, Quận 3, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

30
Nguyễn Hoàng Anh 
Tuấn

1996 x 312308310 20/02/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang

Mỹ Lương, Cái 
Bè, tỉnh Tiền 
Giang

19 Đạt

31 Hứa Tấn Kiệt 1991 x 024540733 18/09/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

585/74 Nguyễn 
Đình Chiểu, 
Phường 2, Quận 
3, Thành phố 
Hồ Chí Minh

19 Đạt

32
Nguyễn Thị Hoàng 
Yến

1990 x 250782186 06/06/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

Tổ 20, Lộc 
Phát, Bảo Lộc, 
tỉnh Lâm Đồng

20 Đạt

33
Nguyễn Phương Quế 
Trâm

1999 x 025887695 15/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

B1.16.06 Chung 
cư Giai Việt, 
856 Tạ Quang 
Bửu, Phường 5, 
Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

18 Đạt
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34 Phạm Thị Bông 1986 x 050488911 22/08/2014
Công an tỉnh Sơn 

La

Quyết Thắng, 
Sơn La, tỉnh Sơn 
La

20 Đạt

35 Phạm Thị Huy 1962 x 030162002086 02/03/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Số 1 Lê Duẩn, 
phường Bến 
Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

36 Lai Thanh Mỹ 1968 x 022295763 04/01/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

37 Đàm Thị Nguyệt 1999 x 187746930 06/07/2015
Công an tỉnh Nghệ 

An
18 Đạt

38
Trần Vũ Nhật 
Nguyên

1998 x 221459142 17/07/2015
Công an tỉnh Phú 

Yên
19 Đạt

39
Sơn Thị Hoàng 
Trang

1992 x 334557196 02/05/2006
Công an tỉnh Trà 

Vinh
20 Đạt

40 Lê Anh Khoa 1991 x 024620288 31/08/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

41 Nguyễn Văn Hưng 1990 x 186887620 19/06/2007
Công an tỉnh Nghệ 

An
19 Đạt

42 Lê Hoàng Tú Anh 1993 x 212566382 10/08/2015
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

18 Đạt

43
Nguyễn Đăng Nhật 
Thảo

1995 x 225582436 05/05/2012
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

19 Đạt

R2-24 Bùi Bằng 
Đoàn, phường 

Tân Phong, 
Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

CÔNG TY 
TNHH 
NHÀ 

HÀNG SÀI 
GÒN XƯA

27 Ngõ Huyện, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà 

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 

MẠI 
HARMON
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44 Trương Tiến Khai 1990 x 079090003022 14/09/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

20 Đạt

45 Hoàng Thanh Tân 1994 x 025218376 28/12/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

46
Huỳnh Nguyễn 
Thành Đạt

1993 x 079093005443 04/04/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

19 Đạt

47 Vũ Văn Dũng 1974 x 036074003947 05/06/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

19 Đạt

48
Ngô Thị Ngọc 
Huyền

1991 x 312212053 14/11/2008
Công an tỉnh Tiền 

Giang
18 Đạt

49
Nguyễn Trần Chí 
Nghĩa

1998 x 212482907 16/02/2016
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

15
Không 

đạt

50 Nguyễn Thị Hằng 1997 x 241725233 20/08/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
17 Đạt

51 Phạm Huỳnh Anh 1999 x 225909033 12/03/2015
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

20 Đạt

52
Phan Vương Bảo 
Ngọc

2002 x 187878219 28/06/2017
Công an tỉnh Nghệ 

An
18 Đạt

53 Quàng Thị Bảo Như 1990 x 250831730 06/12/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 Đạt

54 Trần Văn Huy 1998 x 221467930 24/11/2015
Công an tỉnh Phú 

Yên
18 Đạt

299 Nguyễn Tri 
Phương, Phường 

5, Quận 10, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 

GIẢI TRÍ 
ĐÀ LẠT 

PHỐ

Thành phố Hà 
Nội

HARMON
Y CHÂU Á
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55 Trần Huỳnh Duy 1996 x 301567737 27/07/2013
Công an tỉnh Long 

An
18 Đạt

56
Trần Thị Thanh 
Trúc

1989 x 261136747 27/04/2005
Công an tỉnh Bình 

Thuận
16 Đạt

57
Nguyễn Thị Thu 
Trang

1998 x 261494788 30/05/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận
16 Đạt

58 Phạm Hoàng Thanh 1995 x 025389511 11/12/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 Đạt

59
Nguyễn Thị Thanh 
Tú

1996 x 163380961 07/06/2013
Công an tỉnh Nam 

Định
20 Đạt

60 Bùi Gia Bảo 1995 x 285603771 26/02/2017
Công an tỉnh Bình 

Phước
20 Đạt

61 Lâm Bích Ngoan 1988 x 281282290 12/12/2016
Công an tỉnh Bình 

Phước
19 Đạt

62 Đoàn Thị Bảo Anh 1995 x 312252944 15/06/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 Đạt

63 Nguyễn Ngọc Thạch 1998 x 025737108 18/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

64 Trương Hồng Ngọc 1985 x 023852355 09/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

65
Nguyễn Trần Thảo 
Vy

1997 x 251123589 22/07/2017
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

135/37/50 
Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 
22, quận Bình 
Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ 
CÀ PHÊ 

CAO 
NGUYÊN
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sinh

Nam Nữ Số CMND
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CMND
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66 Trương Diễm My 1999 x 321758817 06/03/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

67
Nguyễn Ngọc 
Phương Quỳnh

1996 x 079196002632 13/01/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

20 Đạt

68 Trần Thị Hồng Yến 1997 x 241524905 28/06/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
18 Đạt

69 Nguyễn Thị Nga 1997 x 261363722 02/07/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

70 Vương Minh Huấn 1990 x 385472235 04/06/2014
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
18 Đạt

71 Hoàng Anh Tuấn sx x 046081000105 05/04/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

258/81/1C 
Dương Bá Trạc, 
Phường 2, Quận 
8, Thành phố 
Hồ Chí Minh

20
Không 

đạt

72 Phan Ngọc Thuấn sx x 331499677 02/03/2017
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
28 Đạt

73
Đào Ngọc Thiên 
Kim

sx x 024505576 19/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

74 Trần Công Hòa sx x 024193541 27/03/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

Minh
NGUYÊN

Số 217/A4 Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 17, 
quận Bình 

Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 
TNHH 

THƯƠNG 
HIỆU ĐẠI 
VIỆT HÀN

61 Lê Lăng, 
phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân 

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

DƯỢC 
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75
Nguyễn Thành 
Trọng

sx x 024183854 22/12/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

76 Uông Đình Hùng sx x 022990372 16/11/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

77 Lưu Văn Ngoan sx x 334408921 11/02/2004
Công an tỉnh Trà 

Vinh
30 Đạt

78 Trịnh Trung Hiếu sx x 365617401 05/01/2018
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
30 Đạt

79 Nguyễn Thị Vân sx x 034192004012 05/10/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

80
Nguyễn Thụy Hoàng 
Khuyên

sx x 079197001236 23/06/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

81 Trần Dạ Thảo sx x 272426523 12/10/2010
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

82
Trần Thị Thùy 
Trang

sx x 272341403 01/08/2009
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

83
Nguyễn Thị Thanh 
Vy

sx x 025590949 15/05/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

84 Liêu Hải Đường sx x 363616539 14/11/2006
Công an tỉnh Hậu 

Giang
27 Đạt

85 Lê Hải Ngọc sx x 183898061 23/09/2013
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
30 Đạt

Hòa, quận Tân 
Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

PHẨM 
TRANG 
MINH

149 ABC 
Nguyễn Duy 

Dương, Phường 
3, Quận 10, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
DU LỊCH 

VĂN HÓA 
SUỐI 
TIÊN

Tầng 9, số 77 
Hoàng Văn 

Thái, phường 
Tân Phú, Quận 
7, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 

LOCK & 
LOCK 
HCM
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Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
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86 Đỗ Văn Hạnh sx x 183754949 30/06/2011
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
25 Đạt

87 Nguyễn Xuân Hòa sx x 183156118 25/04/2008
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
28 Đạt

88
Nguyễn Xuân 
Cường

sx x 183156161 10/06/2014
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
27 Đạt

89 Phan Văn Sơn sx x 183043127 03/04/1997
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
29 Đạt

90 Trần Xuân Lộc sx x 271797539 01/08/2003
Công an tỉnh 
Quảng Trị

30 Đạt

91 Đặng Bá Quảng sx x 272205400 10/03/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai
30 Đạt

92 Đặng Bá Anh sx x 184370725 29/08/2016
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
30 Đạt

93 Lê Triển Khai sx x 183296047 12/09/2013
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
28 Đạt

94 Đặng Bá Thanh sx x 024992399 15/08/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

95 Lê Hồng Phong sx x 056082000037 01/09/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt

96 Phan Văn Hoàng sx x 272091672 20/09/2006
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

16 đường 12, 
phường Phước 

Long B, Quận 9, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH 
MTV 

CÔNG 
NGHỆ 
MỚI 

THỊNH 
PHÁT



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/thán
g/ năm cấp 

CMND
Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

97 Nguyễn Thế Phúc sx x 038070005471 13/04/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

98 Đặng Anh Tuấn sx x 184199652 19/06/2012
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
30 Đạt

99
Nguyễn Thị Thúy 
Anh

sx x 184023229 26/03/2010
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
30 Đạt


